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TỜ TRÌNH

Dự thảo luật hộ tịch 

Kính gửi: 

Ngày 06 tháng 8 năm 2011, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ nhất đã thông qua Nghị quyết số 07/2011/QH13 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011. Theo Nghị quyết này, Dự án luật Hộ tịch sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIII. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp, phối hợp với một số bộ, ngành và địa phương chuẩn bị Dự án luật hộ tịch. Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ về dự án Luật này với các nội dung chủ yếu sau đây:

A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT HỘ TỊCH

I. Khái lược về lịch sử quản lý hộ tịch ở Việt Nam 

Hộ tịch là việc đăng ký và quản lý các sự kiện nhân thân của mỗi cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết. Các sự kiện nhân thân cơ bản nhất của mỗi cá nhân được đăng ký và quản lý trong hộ tịch gồm có: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký việc thay đổi hộ tịch, đăng ký tử v.v. Ở nước ta, việc đăng ký và quản lý hộ tịch có lịch sử lâu đời từ thời phong kiến nhà Trần. Tuy nhiên việc quản lý hộ tịch được thực hiện một cách đầy đủ, khoa học chỉ được bắt đầu từ thời kỳ Pháp thuộc. Nhằm phục vụ cho chính sách thực dân (đặc biệt là chính sách thu thuế), chính quyền Thực dân Pháp đã từng xây dựng ở nước ta một hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch rất chặt chẽ, khoa học theo mô hình của “chính quốc” (nước Pháp). Điểm nổi bật trong hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch của thời kỳ Pháp thuộc là có một đội ngũ chức dịch chuyên làm công tác hộ tịch, gọi là Hộ lại. Hộ lại là người đăng ký và quản lý sổ sách hộ tịch trong bộ máy chính quyền cấp xã. Vì công việc này đòi hỏi phải nắm rất kỹ từng người dân, từng gia đình nên chính quyền Thực dân Pháp khuyến khích việc “cha truyền con nối” chức dịch hộ lại. Điểm nổi bật thứ hai trong quản lý hộ tịch thời Pháp thuộc đó là hệ thống sổ sách hộ tịch (gọi là “sổ bộ”) rất đầy đủ, khoa học và được bảo vệ rất cẩn thận. Hiện nay ở Pháp còn lưu giữ rất nhiều sổ bộ hộ tịch của những người Việt Nam vào quốc tịch Pháp thời Pháp thuộc. 

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 công tác hộ tịch được Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa giao cho các Uỷ ban Hành chính kháng chiến tiếp tục thực hiện. Sau Hòa bình lập lại (1954) ở miền Bắc công tác hộ tịch do Bộ Nội vụ phụ trách. Năm 1961 đã ban hành Nghị định số 04/Cp về đăng ký hộ tịch. 

 - Ở miền Nam mô hình đăng ký hộ tịch được áp dụng tương tự như thời Pháp thuộc. Bộ luật dân sự Việt Nam Cộng hòa được ban hành năm 1972 có quy định tương đối chi tiết về hộ tịch và chứng thư hộ tịch.
- Sau 30 tháng 4 năm 1975 đến 1987: Sau khi thống nhất nước Việt Nam, công tác hộ tịch được tiếp tục giao cho ngành Công an quản lý cùng với hộ khẩu.

- Từ 1988 đến nay: Công tác hộ tịch được giao cho ngành Tư pháp quản lý. 

II- Thực trạng quản lý hộ tịch ở nước ta 


1. Về mặt thể chế

Mặc dù đến nay Nhà nước ta chưa có một đạo luật riêng về hộ tịch nhưng đã có một hệ thống các quy định pháp luật về hộ tịch nằm trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, bao gồm: 

- Các quy định của Bộ luật dân sự 2005 (quy định về quyền nhân thân);

- Các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (quy định về đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi);  

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch (trong nước);

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, ngày 10 tháng 7 năm 2002 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2002/NĐ-CP. 

Các nghị định này chủ yếu quy định về thẩm quyền, thủ tục, trình tự đăng ký hộ tịch, quản lý nhà nước về hộ tịch, cấp bản sao các giấy tờ về hộ tịch…;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP. 

- Các quyết định, thông tư của Bộ Tư pháp ban hành các mẫu sổ, biểu mẫu hộ tịch và việc in, phát hành các sổ, biểu mẫu đó. 
Các quy định pháp luật thuộc các văn bản nêu trên hợp thành một hệ thống chế định hộ tịch gồm nhiều trăm điều (ước tính khoảng trên 300 điều).


2. Về tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch


Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở nước ta trong những năm qua, đặc biệt là trong khoảng 10 năm trở lại đây (kể từ sau khi ban hành Nghị định 83/1998/NĐ-CP) đã có những bước tiến cơ bản và đạt được những thành tựu quan trọng sau đây:

- Tỷ lệ đăng ký hộ tịch tăng lên khá cao: Tỷ lệ đăng ký khai sinh trên 90%, đối với các thành phố, đồng bằng tỷ lệ này là khoảng từ 95% đến 98% , tỷ lệ đăng ký kết hôn cũng cao tương tự. 


- Hệ thống dữ liệu hộ tịch (các sổ hộ tịch) được lưu trữ tương đối đầy đủ, nghiêm túc. Theo quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP trước đây và Nghị định 158/2005/NĐ-CP hiện nay thì mỗi việc hộ tịch đều được đăng ký vào 2 sổ như nhau và hiện được lưu trữ tại hai cấp (UBND cấp xã và UBND cấp huyện), riêng sổ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài (đăng ký tại Sở Tư pháp) được lưu tại Sở Tư pháp. Thời gian qua hầu hết các địa phương đều thực hiện nghiêm túc quy định này. 


- Đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch có trình độ chuyên môn đã được hình thành từ cấp Trung ương đến cơ sở. Cụ thể là: ở Bộ Tư pháp có Phòng hộ tịch thuộc Vụ Hành chính tư pháp, ở Sở Tư pháp có Phòng hành chính tư pháp, ở Phòng Tư pháp cấp huyện không có bộ phận chuyên trách về công tác hộ tịch nhưng Phòng cũng được giao giải quyết một số việc hộ tịch và giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý công tác hộ tịch; Uỷ ban nhân dân cấp xã có cán bộ Tư pháp hộ tịch giúp Uỷ ban thực hiện các công tác tư pháp và công tác hộ tịch. 


Do công tác hộ tịch có ý nghĩa quan trọng liên quan đến từng người dân cũng như quản lý các mặt đời sống xã hội nên trong những năm qua công tác này ngày càng được các cấp chính quyền quan tâm nhiều hơn. 


 3.  Một số hạn chế trong quản lý hộ tịch ở nước ta


- Các quy định pháp luật về hộ tịch tuy nhiều như đã trình ở trên nhưng các quy định đó chủ yếu là ở cấp Nghị định, Thông tư và bị phân tán trong nhiều văn bản khác nhau, các quy định còn rườm rà, phức tạp, khó nhớ, khó áp dụng. 

- Thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch còn rườm rà, có quá nhiều cấp có thẩm quyền đăng ký hộ tịch. Hệ thống quản lý 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện và xã), trong đó có 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) vừa làm nhiệm vụ quản lý nhà nước vừa làm nhiệm vụ đăng ký hộ tịch trong nước dẫn đến tình trạng cồng kềnh về bộ máy, phức tạp về xác định thẩm quyền và thủ tục. Trong một số trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không phân biệt được thẩm quyền nên đã làm sai; về phía người dân thì khó phân biệt yêu cầu của mình do cấp nào giải quyết. Do thẩm quyền đăng ký hộ tịch thuộc 3 cấp nên từng cấp chủ yếu lo việc đăng ký của mình, ít quan tâm đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về hộ tịch đối với cấp dưới, đồng thời đùn đẩy nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn lên cấp trên.

- Phương thức đăng ký hộ tịch chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công, mức độ tin học hóa còn rất hạn chế, hệ thống sổ hộ tịch chưa được cải tiến hợp lý nên hệ thống dữ liệu hộ tịch bị phân tán, không kết nối được với nhau nên khả năng tra cứu, khai thác phục vụ cho yêu cầu của người dân và nhu cầu quản lý của các cơ quan, tổ chức là rất hạn chế. 

- Công tác đăng ký hộ tịch còn nặng về tính chất hành chính, thiếu tính chuyên nghiệp. Theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cũng như các nghị định về đăng ký, quản lý hộ tịch thì nhiệm vụ quản lý hộ tịch (không phân biệt hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch và hoạt động đăng ký các sự kiện hộ tịch) đều thuộc Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp (cấp tỉnh), Phòng Tư pháp (cấp huyện) và cán bộ Tư pháp, hộ tịch (cấp xã) chỉ thuần túy là cơ quan (hoặc cán bộ) giúp việc, không trực tiếp thực hiện hành vi đăng ký hộ tịch, trong khi Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp phải trực tiếp ký các sổ sách, giấy tờ hộ tịch. Điều này là không phù hợp với tình hình chung hiện nay trong quản lý nhà nước mọi lĩnh vực khác và không phù hợp với tinh thần cải cách thủ tục hành chính. 

Từ thực trạng của công tác hộ tịch nêu trên, việc ban hành Đạo luật về hộ tịch là rất cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, có hiệu lực cao cho công tác quản lý hộ tịch. 

B. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT HỘ TỊCH

I. Mục đích xây dựng Dự án Luật Hộ tịch

1. Mục đích chung: Xây dựng Đạo luật hộ tịch chung, làm cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cũng như quản lý các dữ liệu cá nhân khác có liên quan trong toàn quốc và tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện với người dân, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch tập trung, đầy đủ, chính xác, thuận tiện cho việc tra cứu thông tin nhằm phục vụ cho các yêu cầu của người dân và các cơ quan, tổ chức. 

2. Mục đích cụ thể:

- Xây dựng hệ thống đăng ký hộ tịch một cấp, đồng thời phân cấp hợp lý việc quản lý nhà nước về hộ tịch, xây dựng đội ngũ Hộ tịch viên chuyên nghiệp, ổn định, có trình độ chuyên môn cao;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tập trung toàn quốc và các cấp chính quyền, có khả năng liên kết với các cơ sở dữ liệu khác, phục vụ kịp thời cho việc tra cứu của các cơ quan, tổ chức;

- Củng cố và cải tiến việc lập và lưu trữ các sổ hộ tịch; 
- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp.

II. Quan điểm chỉ đạo trong xây dựng Luật Hộ tịch

Dự án luật hộ tịch được soạn thảo dựa trên những quan điểm chỉ đạo sau đây: 

1. Nhận thức về quản lý hộ tịch là quản lý các yếu tố nhân thân cơ bản của mỗi cá nhân, là yếu tố gốc của mọi hoạt động quản lý về con người; các hoạt động quản lý tiếp theo đối với con người đều phải xuất phát từ quản lý hộ tịch và phải thống nhất với các dữ liệu hộ tịch. 

2. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác hộ tịch ở Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm của các nước có hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch phát triển để đổi mới một cách căn bản công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại nhằm bảo đảm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý hộ tịch trong điều kiện phát triển và hội nhập của nước ta và theo lộ trình đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước theo định hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

3. Quán triệt tinh thần cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch một cách mạnh mẽ theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận tiện cho người dân, phân cấp mạnh cho chính quyền cấp cơ sở, nêu cao trách nhiệm của cán bộ làm công tác hộ tịch trong đăng ký và quản lý hộ tịch.

4. Phân biệt hoạt động quản lý nhà nước (xây dựng thể chế, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thể chế, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm …) với hoạt động động  nghiệp vụ (đăng ký các sự kiện hộ tịch).

C. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT HỘ TỊCH

Để tiến hành soạn thảo Luật hộ tịch, theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với một số bộ, ngành và địa phương đã tiến hành các công việc sau đây:

I- Thành lập Ban soạn thảo luật hộ tịch
Ngày 26/12/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 4426/QĐ-BTP về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật hộ tịch. Ban soạn thảo gồm 18 thành viên là đại diện của các Bộ, ngành ở Trung ương và hai địa phương là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số thành viên ban soạn thảo có 12 đồng chí là lãnh đạo cấp thứ trưởng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban soạn thảo.

II- Tiến hành tổng kết công tác hộ tịch trên toàn quốc 

Trên cơ sở có sự thống nhất của một số bộ, ngành có liên quan Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch tổng kết công tác hộ tịch trong toàn quốc. Theo kế hoạch này thì nội dung tổng kết là toàn bộ công tác hộ tịch ở nước ta (bao gồm cả thể chế và tổ chức thực hiện thể chế về hộ tịch) từ năm 1945 đến nay, trong đó tập trung chủ yếu 10 năm gần đây (từ năm 2000 đến nay). Thực hiện Kế hoạch nêu trên, tất cả các địa phương trên cả nước đã tiến hành tổng kết công tác hộ tịch và báo cáo về Bộ tư pháp. Ngày ...Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết công tác hộ tịch. 

III- Lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương về Dự thảo luật hộ tịch.

IV- Tổ chức Hội đồng thẩm định Dự thảo luật hộ tịch 

D. NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT HỘ TỊCH 

I- Cơ cấu Dự thảo luật hộ tịch  

Dự thảo luật hộ tịch gồm 11 chương 80 điều, cụ thể như sau: 

Chương I   -  Những quy định chung

Chương II   -  Hộ tịch viên
Chương III - Đăng ký hộ tịch

Chương IV - Cấp Sổ hộ tịch cá nhân, giấy xác nhận đăng ký hộ tịch
Chương  V- Đăng ký hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chương VI - 
Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tich của công dân  Việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Chương VII - Cơ sở dữ liệu hộ tịch, thống kê, báo cáo hộ tịch

Chương VIII - 
Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch

Chương IX  -  
Xử lý vi phạm trong đăng ký, quản lý hộ tịch

Chương X    -  Các quy định chuyển tiếp

Chương XI  -  
Điều khoản thi hành

II. Một số nội dung cơ bản của Dự thảo luật hộ tịch 

1. Phạm vi  điều chỉnh của Luật Hộ tịch

Luật Hộ tịch tập trung quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký và quản lý hộ tịch, cấp các giấy tờ hộ tịch, tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch, Hộ tịch viên và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về quản lý hộ tịch. Như vậy, Luật hộ tịch, trước hết là một đạo luật mang tính thủ tục. Tuy nhiên, hộ tịch cũng là một lĩnh vực quản lý nhà nước, vì vậy Luật hộ tịch cũng quy định những vấn đề mang tính nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch. Những nội dung mà Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Nuôi con nuôi đã quy định thì Luật này không quy định lại.

2. Phân cấp nhiệm vụ đăng ký quản lý hộ tịch

Căn cứ vào chức năng cơ bản của bộ máy nhà nước theo từng cấp, có tính đến tình hình thực tế hiện nay đồng thời cũng tính đến yêu cầu của cải cách hành chính, Dự thảo luật dự kiến phân cấp thẩm quyền quản lý và đăng ký hộ tịch theo hướng sau:  

Một là, phân biệt giữa nhiệm vụ quản lý nhà nước, với tính chất là hành vi hành chính và nhiệm vụ đăng ký các sự kiện hộ tịch, với tính chất là hành vi tác nghiệp chuyên môn. Theo đó, các nhiệm vụ quản lý như: xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác hộ tịch, xử lý vi phạm, v.v. là nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân các cấp; nhiệm vụ đăng ký các sự kiện hộ tịch là nhiệm vụ của Hộ tịch viên.

Hai là, Trong hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch có sự điều chỉnh nhiệm vụ giữa các cấp, tránh sự trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ quản lý giữa các cấp. Cụ thể là: 

Bộ Tư pháp: là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước cấp vĩ mô, chịu trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hộ tịch, hướng dẫn, chỉ đạo chung về thực hiện pháp luật trong đăng ký và quản lý hộ tịch, quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch quốc gia, thanh tra, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại các địa phương, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hộ tịch, ...không chỉ đạo những vụ việc cụ thể.

Bộ Ngoại giao: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài. 

Uỷ ban nhân cấp cấp tỉnh chủ yếu thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương, chịu trách nhiệm tổ chức hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn công tác hộ tịch tại địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại cấp tỉnh, tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hộ tịch viên.

UBND cấp huyện (Phòng Tư pháp): thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chỉ đạo, kiểm tra cấp cơ sở về công tác hộ tịch.

UBND cấp xã: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương cấp xã như tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về hộ tịch,  quản lý sổ sách hộ tịch, giải quyết các việc hộ tịch thuộc thẩm quyền. 

Ngoài việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước về hộ tịch, Dự thảo luật quy định thẩm quyền đăng ký các việc hộ tịch thuộc Hộ tịch viên. 

Điểm mới trong phân cấp nhiệm vụ đăng ký hộ tịch theo Dự thảo luật so với quy định hiện hành là: Theo quy định hiện hành thì các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài do cấp tỉnh giải quyết; các việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc cho mọi trường hợp, cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người bị mất hoặc hư hỏng bản chính Giấy khai sinh do Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết. Trong Dự thảo luật dự kiến giao tất cả các việc đăng ký hộ tịch (kể cả các việc hộ tịch đang do cấp tỉnh, cấp huyện giải quyết) cho Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết. 

Việc điều chỉnh thẩm quyền như vậy được dựa trên những căn cứ chủ yếu sau đây: 

- Xét về tính chất thì tất cả các việc đăng ký hộ tịch đều là việc dân sự của người dân. Vì vậy trong quá trình đăng ký cần tạo điều kiện thuận tiện cho người dân. Xét theo góc độ đó thì giao cho chính quyền cấp cơ sở giải quyết là phù hợp. Trong những năm qua do trình độ cán bộ làm công tác hộ tịch ở cấp cơ sở còn hạn chế nên các nghị định của Chính phủ đã phân cấp một số nhiệm vụ đăng ký hộ tịch cho cấp tỉnh và cấp huyện giải quyết. Tuy nhiên, việc phân ra nhiều cấp đăng ký hộ tịch như vậy cũng dẫn  đến tình trạng dữ liệu hộ tịch bị phân tán ở nhiều cấp không kiểm soát được; mặt khác cấp tỉnh và cấp huyện trong khi biên chế cán bộ có hạn lại phải tập trung đăng ký các việc hộ tịch cụ thể nên đã sao lãng việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch. 

3. Cải tiến sổ hộ tịch và lập Sổ hộ tịch cá nhân. 
* Trong Dự thảo luật hộ tịch đã cải tiến Sổ hộ tịch và phương thức đăng ký, quản lý hộ tịch như sau: 

- Lấy sổ ghi việc đăng ký khai sinh làm sổ bộ hộ tịch, Các việc hộ tịch sau khi được đăng ký vào các sổ hộ tịch dành riêng cho từng loại việc thì phải ghi chú vào Sổ bộ hộ tịch;

- Nơi quản lý hộ tịch gốc của mỗi cá nhân là nơi đăng ký khai sinh của người đó. Tuy nhiên cá nhân có quyền đăng ký các việc hộ tịch theo nơi cư trú, không nhất thiết phải  đăng ký tại nơi đăng ký khai sinh, nhưng sau khi đăng ký, Hộ tịch viên nơi đăng ký phải gửi thông báo cho nơi quản lý hộ tịch gốc (nơi đăng ký khai sinh) để ghi chú vào sổ bộ hộ tịch. 

Phương thức đăng ký hộ tịch như trên đáp ứng được hai yêu cầu cơ bản là tích hợp được các dữ liệu hộ tịch của mỗi cá nhân một cách đầy đủ trong một sổ bộ hộ tịch, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận tiện cho người dân trong đăng ký hộ tịch và xin cấp các giấy tờ hộ tịch của mình.  

* Theo quy định của Dự thảo Luật Hộ tịch, thì ngay sau khi thực hiện việc đăng ký khai sinh, Hộ tịch viên phải cấp cho người được đăng ký khai sinh 01 Sổ hộ tịch cá nhân, sổ này sẽ do người dân tự bảo quản để sử dụng lâu dài.

Căn cứ để đưa ra quy định Cấp Sổ hộ tịch cá nhân là:

- Hiện tại mỗi sự kiện hộ tịch sau khi được đăng ký, đương sự được cấp 01 bản chính giấy tờ hộ tịch tương ứng như: Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn, …với những mẫu giấy tờ như vậy dẫn đến việc bảo quản tương đối khó khăn, dễ bị thất lạc, mất mát hoặc hư hỏng.

- Với việc cấp từng giấy tờ hộ tịch riêng lẻ sau khi đăng ký các sự kiện hộ tịch làm cho việc xâu chuỗi, kết nối các biến động hộ tịch cá nhân cũng nằm trong tình trạng đứt quãng, gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý cũng như cho người dân trong việc chứng minh tình trạng hộ tịch của mình.

Để khắc phục tình trạng trên, trong khi hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Việt Nam chưa được xây dựng và hoàn thiện một cách đồng bộ, thì việc đưa ra giải pháp trong Luật Hộ tịch để cấp Sổ hộ tịch cá nhân cho công dân là một giải pháp có thể chấp nhận được. Theo đó, Sổ hộ tịch các nhân sẽ được cấp lần đầu khi người dân thực hiện đăng ký khai sinh, các sự kiện hộ tịch tiếp theo: kết hôn, thay đổi, cải chính hộ tịch, ly hôn, … sau khi đăng ký vào Sổ quản lý của nhà nước sẽ được Hộ tịch viên ghi các sự kiện hộ tịch này vào Sổ hộ tịch cá nhân và như vậy, trên thực tế Sổ hộ tịch do nhà nước quản lý và sổ hộ tịch cá nhân của công dân về cơ bản là như nhau về mặt nội dung. Khi cần chứng minh tình trạng hộ tịch, thì người dân chỉ cần xuất trình Sổ hộ tịch cá nhân để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xác định. Điều này sẽ dẫn đến sự thuận lợi cho cả người dân và cho cả cơ quan quản lý nhà nước. Để giải quyết trường hợp do nhiều lý do khác, Sổ hộ tịch cá nhân bị mất hoặc hư hỏng dự thảo Luật hộ tịch cũng đã đưa ra cơ chế được xem xét để cấp lại Sổ hộ tịch cá nhân.

4. Củng cố cơ sở dữ liệu hộ tịch bằng giấy và xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 
Cơ sở dữ liệu hộ tịch có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động quản lý hộ tịch và quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm cơ sở dữ liệu bằng giấy (chủ yếu là các Sổ ) được lưu trữ và quản lý theo quy định của pháp luật về hộ tịch và cơ sở dữ liệu điện tử. Ở nước ta hiện nay cơ sở dữ liệu hộ tịch chủ yếu là bằng giấy, việc tin học hóa đang còn ở mức độ thấp, mang tính đơn lẻ của từng địa phương.

Cơ sở dữ liệu hộ tịch bằng giấy tuy có những nhược điểm như việc lưu trữ, bảo quản không thuận tiện, việc tra cứu dữ liệu khó khăn nhưng lại có ưu điểm rất quan trọng là dữ liệu gốc. Vì vậy, ở các nước phát triển mặc dù việc tin học hóa đã đạt trình độ cao nhưng không vì thế mà họ hủy bỏ cơ sở dữ liệu hộ tịch bằng giấy. Dự thảo luật hộ tịch có những quy định mới nhằm cải tiến cách thức đăng ký và quản lý Sổ hộ tịch như đã nêu ở trên nhằm khắc phục những hạn chế của cơ sở dữ liệu hộ tịch bằng giấy hiện hành đồng thời phát huy những ưu điểm của cơ sở dữ liệu hộ tịch này.

Đồng thời với việc cải tiến, tăng cường cơ sở dữ liệu hộ tịch bằng giấy thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là một yêu cầu bức thiết hiện nay ở nước ta. Nước ta là một nước có quy mô dân số lớn (gần 87 triệu người) và đang tăng nhanh theo thời gian. Trong điều kiện đó nếu không xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì sẽ rất khó khăn cho công tác quản lý hộ tịch, đặc biệt là trong thống kê, báo cáo hộ tịch để phục vụ cho các ngành kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và trong tra cứu để cấp các giấy tờ hộ tịch theo yêu cầu của người dân. 


Dự thảo luật hộ tịch quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tập trung tại 4 cấp: cấp toàn quốc (Bộ Tư pháp), cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã  và giao cho Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện nhiệm vụ này. Để xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Chính phủ cần ban hành một Đề án về vấn đề này.  


Định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử như sau:


- Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là cơ sở dữ liệu mở có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu khác như: Cơ sở dữ liệu dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ khẩu, Cơ sở dữ liệu chứng minh nhân dân, Cơ sở dữ liệu thuế, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp , Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, v.v.


- Phương thức xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch được thực hiện như sau: 

UBND cấp xã thực hiện đăng ký hộ tịch đồng thời trên sổ bằng giấy và trên máy tính. Đối với những xã chưa đủ điều kiện thực hiện đăng ký trên máy tính và phần mềm công cụ hỗ trợ thì thực hiện đăng ký bằng sổ giấy và cập nhật dữ liệu vào máy tính; định kỳ hàng tháng UBND cấp huyện cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tại UBND cấp huyện, UBND cấp huyện có trách nhiệm cung cấp dữ liệu để Sở Tư pháp cập nhật vào cơ sở dữ liệu tại Sở Tư pháp. Bộ Tư pháp thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch trên toàn quốc.

Việc cập nhật dữ liệu có thể thông qua đường truyền trực tuyến hoặc thực hiện cập nhật theo phương pháp thủ công.

5. Về chức danh hộ tịch viên 

Hiện tại ở các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc đều có ít nhất một công chức Tư pháp - Hộ tịch. Công chức này ngoài việc giúp UBND cấp xã thực hiện việc quản lý và đăng ký hộ tịch ở địa phương họ còn phải đảm nhiệm rất nhiều công việc tư pháp khác. Trước đây xuất phát từ chủ trương công chức hóa một số vị trí công tác ở chính quyền cấp cơ sở, Nhà nước ta đã quy định chức danh cán bộ Tư pháp hộ tịch là một trong bốn chức danh chuyên môn, không thay đổi theo nhiệm kỳ, nhằm bảo đảm sự ổn định của công tác này. Việc ra đời chức danh cán bộ Tư pháp hộ tịch là trên cơ sở lồng ghép công tác tư pháp với công tác hộ tịch để chung nhau một định suất lương. Trên thực tế, tính chất chuyên môn của công tác hộ tịch và các công tác tư pháp khác (công tác văn bản, tuyên truyền pháp luật, hòa giải, …) là rất khác nhau. Đặc biệt đối với công tác hộ tịch đòi hỏi sự ổn định chuyên môn rất cao (Thời Pháp thuộc chức danh Hộ lại được khuyến khích cha truyền con nối), trong khi các công tác tư pháp khác lại mang tính chất “hành chính trật tự” của chính quyền. Trước khi ra đời chức danh Tư pháp hộ tịch thì ở chính quyền cấp cơ sở có Ban tư pháp, Ban này không làm nhiệm vụ đăng ký hộ tịch. Hiện nay do  ghép chung hai loại nhiệm vụ: Tư pháp và Hộ tịch trong cùng một chức danh nên việc kết hợp hai loại nhiệm vụ này là rất khó khăn. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ Tư pháp hộ tịch lại thường xuyên biến động, thay đổi theo nhiệm kỳ của HĐND và UBND, do đó việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch rất khó khăn. Đây chính là nguyên nhân làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch. Để khắc phục tình trạng này, theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì số lượng cán bộ công chức cấp xã không quá 21 người đối với xã, phường, thị trấn loại 3 và không quá 25 người đối với xã, phường, thị trấn loại 1. Số công chức được bố trí phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ, ưu tiên bố trí thêm cho các chức danh Tư pháp hộ tịch. Qua khảo sát tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn quốc hiện nay, phần lớn các xã, phường, thị trấn đã được bố trí 02 biên chế làm công tác tư pháp hộ tịch hoặc 01 cán bộ Tư pháp hộ tịch và một cán bộ hợp đồng. Căn cứ vào tình hình thực tế đó, Dự thảo luật Hộ tịch (Chương II) quy định về chức danh Hộ tịch viên trên cơ sở tách riêng công tác hộ tịch khỏi công tác tư pháp khác, theo hướng chuyên nghiệp hóa chức danh Hộ tịch viên để bảo đảm ổn định và nâng cao chất lượng công tác hộ tịch, đáp ứng được việc chuyển đổi mô hình đăng ký hộ tịch ở một cấp. Chức danh Hộ tịch viên cần được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ hộ tịch như các chức danh tư pháp khác (công chứng viên, trợ giúp viên pháp lý, đấu giá viên ....).

6. Về xây dựng mã số cá nhân

Mã số cá nhân (hay còn gọi là Số định danh cá nhân; Số nhận dạng cá nhân) là mã số để truy nguyên cá thể, phân biệt cá nhân này với cá nhân khác. Trong quản lý nhà nước và quản lý xã hội hiện nay chúng ta thường căn cứ vào các yếu tố như: tên, họ, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, họ và tên cha, mẹ …(tức là các nội dung có trong Giấy khai sinh) để phân biệt cá nhân này với cá nhân khác. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn việc căn cứ vào các yếu tố nêu trên không phải lúc nào cũng bảo đảm chính xác và thuận tiện. Để khắc phục những hạn chế, sai sót, đồng thời để thuận tiện hơn trong vấn đề truy nguyên cá thể, trong điều kiện phát triển của kỹ thuật số hóa hiện nay, người ta thường sử dụng mã số cá nhân để giúp cho quản lý con người. Về mặt hình thức, mã số cá nhân của mỗi người là một dãy số có thể kèm theo ký tự. Mã số này được cấp cho mỗi cá nhân một lần duy nhất trong đời vào lúc họ đăng ký khai sinh và sử dụng cho đến khi chết.  
Dự thảo chỉ quy định nguyên tắc là mỗi cá nhân có một mã số cá nhân khi đăng ký cá nhân. Mã số cá nhân có ý nghĩa để tra cứu dữ liệu hộ tịch của cá nhân, không có ý nghĩa thay thế cho danh tính cúa cá nhân. Bộ Công an có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng và cấp mã số cá nhân. 

Để thực hiện cấp mã số cá nhân cần có một Đề án của Chính phủ về vấn đề này.  

7. Về quy định chuyển tiếp

Do có sự cải tiến về Sổ hộ tịch cũng như phương thức đăng ký, quản lý hộ tịch như đã nêu trên, có hai vấn đề đặt ra là:
- Những sổ sách hộ tịch và giấy tờ hộ tịch của những người đã đăng ký hộ tịch trước ngày Luật này có hiệu lực thì còn có giá trị pháp lý không ?

- Những dữ liệu hộ tịch của cá nhân đã đăng ký trước ngày Luật này có hiệu lực, đang bị phân tán trong nhiều sổ hộ tịch, ở nhiều nơi khác nhau và nhiều loại giấy tờ hộ tịch khác nhau thì có lập lại sổ hộ tịch và Sổ hộ tịch cá nhân cho họ không?

Trong Dự thảo Luật, Chương X giải quyết hai vấn đề này như sau:

- Các sổ hộ tịch đã dùng để đăng ký hộ tịch từ trước tới nay, hiện đang lưu trữ ở các Ủy ban nhân dân và Cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài vẫn có giá trị pháp lý là cơ sở dữ liệu hộ tịch dùng để cấp giấy tờ hộ tịch theo yêu cầu của cá nhân. 
- Các giấy tờ hộ tịch của cá nhân được cấp trước ngày Luật hộ tịch có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân.

- Đối với vấn đề lập Sổ hộ tịch cá nhân cho những người đã đăng ký hộ tịch trước ngày luật này có hiệu lực. Dự thảo Luật hộ tịch xây dựng phương án giải quyết theo hướng: Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật có hiệu lực, thực hiện cấp Sổ hộ tịch cá nhân cho toàn bộ 87 triệu dân. Việc lập Sổ hộ tịch cá nhân cho toàn bộ những người đã được đăng ký hộ tịch trước ngày Luật có hiệu lực là thực sự cần thiết. Vì, nếu không bắt buộc phải lập lại sổ hộ tịch thì khi Luật có hiệu lực sẽ tồn tại song song hai hệ thống sổ trong thời gian dài (hệ thống sổ trước ngày luật có hiệu lực và hệ thống sổ kể từ ngày Luật có hiệu lực), do đó sẽ khó khăn trong việc quản lý và tra cứu thông tin hộ tịch. Bên cạnh đó, Dự thảo Luật đã thiết kế phương thức đăng ký hộ tịch theo quy định mới, toàn bộ các thủ tục đăng ký hộ tịch của cá nhân đều phải thực hiện việc xuất trình Sổ hộ tịch cá nhân để Hộ tịch viên ghi nội dung đăng ký vào Sổ, nếu không sớm quy định việc lập Sổ hộ tịch cá nhân sẽ dẫn đến tình trạng khó giẩi quyết các yêu cầu đăng ký hộ tịch cho người dân theo phương thức mới, sẽ tồn tại song song hai phương thức đăng ký.
Như vậy, việc quy định trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật có hiệu lực thì phải lập lại sổ hộ tịch và Sổ hộ tịch cá nhân cho toàn bộ 87 triệu dân sẽ đảm bảo Dự án Luật sẽ sớm được thực hiện thống nhất và đồng bộ, hạn chế thời gian quá độ kéo dài việc tồn tại song song hai hệ thống Sổ và phương thức đăng ký như đã trình bày ở trên. 
Để lập Sổ hộ tịch cá nhân và lập lại Sổ hộ tịch cần phải có có một Đề án của Chính phủ về vấn đề này.
Đ- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN CỦA CHÍNH PHỦ


(Nội dung của mục này còn để chờ ý kiến thảo luận của Ban soạn thảo). 
Trên đây là những nội dung chính về dự thảo Luật Hộ tịch, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Thành viên Chính phủ;

- UBTP, UBPL của QH;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Lưu: VT, Vụ HCTP.
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